
 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

TỔ: SINH HỌC - KTCN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC: 2022 – 2023 

Môn: SINH HỌC – Khối lớp 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

HÌNH THỨC KIỂM TRA: 30% TỰ LUẬN + 70% TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN.  

 

Tên chủ đề 

Nhận biết (40%) Thông hiểu (30%) Vận dụng thấp (20%) Vận dụng cao (10%) Cộng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 
 

 

 

 

Chủ đề 1.  

 

Sinh trưởng 

và sinh sản 

ở vi sinh vật 

 

  

- Nêu khái niệm sinh trưởng 

của VSV. 

- Kể tên các pha sinh trưởng 

của vi khuẩn trong nuôi cấy 

không liên tục. 

- Nêu đặc điểm của các pha 

sinh trưởng của quần thể vi 

khuẩn. 

- Nhận biết được môi trường  

nuôi cấy liên tục và không 

liên tục về khái niệm, đồ thị 

sinh trưởng. 

- Trong nuôi cấy không liên 

tục, để thu được lượng sinh 

khối của vi khuẩn tối đa nên 

tiến hành thu hoạch vào thời 

điểm nào. 

- Kể tên các hình thức sinh sản 

ở VSV nhân sơ, đại diện. 

- Kể tên các hình thức sinh sản 

ở VSV nhân thực, đại diện. 

- Vì sao có thể bảo quản 

thức  n tương đối lâu trong 

tủ lạnh. 

- Làm thể nào để kh c phục 

hiện tượng m t đ  tế   o vi 

khuẩn không t ng ở pha cân 

  ng . 

- Tại sao dạ dày - ru t của 

người là m t hệ thống nuôi 

cấy liên tục. 

- Vì sao m t số chất hoá học 

như phenol, các kim loại 

nặng, alcohol thường dùng 

làm chất diệt khuẩn 

- Tính số lượng tế bào vi 

khuẩn tạo ra sau thời gian 

nuôi cấy (t). 

-  hất kháng sinh khác 

chất diệt khuẩn ở đặc 

điểm n o. 

- Ý nghĩa của việc dùng 

thuốc kháng sinh trong 

điều trị bệnh nhiễm 

khuẩn. 

- Vì sao bảo quản thịt, 

cá...trong dung dịch muối 

đ m đặc lại giúp thực 

phẩm lâu hỏng. 

 

 

  



Tên chủ đề 

Nhận biết (40%) Thông hiểu (30%) Vận dụng thấp (20%) Vận dụng cao (10%) Cộng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

 

- Dựa v o nhu cầu nhiệt đ ; 

pH  chia VSV thành những 

nhóm nào. 

Số câu 4 2 3  9 

Điểm 1,99 0,66 0,99  3,6 

 

Chủ đề 2.  

Quá trình 

tổng hợp và 

phân giải ở 

VSV, ứng 

dụng 

 

 - Nêu đơn phân để t ng hợp 

protein ở vi sinh v t. 

- Nêu đơn phân để t ng hợp 

lipit ở vi sinh v t. 

- Nêu vai trò  polysaccharide 

được t ng hợp ở VSV. 

- Nêu vai trò quá trình phân 

giải. 

- Nêu tác hại của quá trình 

phân giải ở VSV. 

 

- Kể tên các ứng dụng của 

quá trình t ng hợp amino 

acid v  protein ở vi sinh v t. 

- Kể tên ứng dụng của t ng 

hợp lipid ở VSV. 

- Sản phẩm của quá trình 

phân giải protein, m t số 

ứng dụng. 

- Sản phẩm của quá trình 

phân giải polysaccarit, 

m t số ứng dụng. 

  

Số câu 3 2 2  7 

Điểm 0,99 0,66 0,66  2,4 

 

Chủ đề 3.  

Thành tựu 

của công 

nghệ VSV, 

ứng dụng 

- Khái niệm công nghệ vi sinh 

v t. 

- Kể tên các ứng dụng của 

VSV trong ch m sóc sức khỏe 

c ng đồng. 

- Kể tên các ứng dụng của 

VSV trong nông nghiệp. 

- Nêu tên vi sinh v t được sử 

dụng trong công nghiệp sản 

xuất ethanol sinh học. 

- Kể tên các ứng dụng của 

VSV trong  ảo vệ môi 

trường. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Số câu 2 1   3 

Điểm 0,66 0,33   1 



Tên chủ đề 

Nhận biết (40%) Thông hiểu (30%) Vận dụng thấp (20%) Vận dụng cao (10%) Cộng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

 

Chủ đề 4.  

Virus 

 

 

- Nêu được khái niệm,  cấu tạo 

của virut. 

- Nêu nguyên t c hoạt đ ng 

của thuốc chống virut. 

 

 

- Cho biết diễn biến các 

giai đoạn nhân lên của 

virut trong tế bào chủ.  

- Cho biết con đường lây 

truyền của virut HIV, 

Corona, cúm, sởi, viêm gan 

A và cách phòng tránh. 

- Hiểu được thế n o lây 

truyền dọc , lây truyền 

ngang. 

- Đề xuất m t số  iện pháp 

phòng  ệnh do virus gây ra. 

 

 

- Hiểu được vì sao tiêm 

vacxin lại giúp cơ thể 

phòng bệnh virut chủ 

đ ng, hiệu quả. 

- Vì sao chúng ta thường 

gặp khó kh n trong việc 

chế tạo vaccine phòng 

virus cúm. 

 

- Giải thích hiện 

tượng thực tế liên 

quan đến virut. 

 

 

Số câu 1 2 1 1 5 

Điểm 0,33 1,33 0,33 1 3 

Tổng số câu 10 7 6 1 24 

Tổng điểm 4 3 2 1,0 10 

 


